A.PHẦN I: ĐỌC -HIỂU
* Truyện 
- Nêu được ấn tượng chung về văn bản.
- Nhận biết được chi tiết tiêu biểu, nhân vật, đề tài, cốt truyện, lời người kể chuyện và lời nhân vật.
- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba.
- Nhận ra được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm, các thành phần của câu.
- Tóm tắt được cốt truyện.
- Nêu được chủ đề của văn bản.
- Phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật.
- Xác định được nghĩa thành ngữ thông dụng, yếu tố Hán Việt thông dụng; các biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa, điệp ngữ, cụm từ…công dụng của dấu chấm phẩy, dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản.
Trình bày được bài học, thông điệp gợi ra văn bản.
* Thơ có yếu tố tự sự và miêu tả:
- Nêu được ấn tượng chung về văn bản.
- Nhận biết được số tiếng, số dòng, vần, nhịp của bài thơ .
- Nhận diện được các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ. 
- Chỉ ra được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm; cụm từ,  các biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa, điệp ngữ được sử dụng trong văn bản.
- Nêu được chủ đề của bài thơ, cảm xúc chủ đạo của nhân vật trữ tình trong bài thơ.
- Nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ…
- Trình bày được bài học, thông điệp,  cách nghĩ và cách ứng xử được gợi ra từ văn bản. 

B. PHẦN II : LÀM VĂN:   
 Viết: Tả cảnh sinh hoạt
- Xác định được đúng kiểu bài
- Xây dựng bố cục đầy đủ 3 phần Mở bài, Thân bài, Kết bài. 
- Giới thiệu được cảnh sinh hoạt.
- Trình bày được các yếu tố: thời gian, địa điểm, quang cảnh, những người tham gia, những hoạt động,…
- Tái hiện cụ thể những điều em quan sát được (hình dáng, màu sắc, âm thanh…), thể hiện chân thực những tình cảm, suy nghĩ của em qua việc tái hiện cảnh sinh hoạt.
- Sử dụng ngôn ngữ phù hợp.
- Rút ra được ý nghĩa của hoạt động sinh hoạt này đối với bản thân em.
- Sáng tạo trong cách miêu tả, vận dụng các biện pháp tu từ, sử dụng từ ngữ, kết hợp các phương thức biểu đạt….
- Biết lựa chọn cảnh sinh hoạt có ý nghĩa, mang thông điệp sâu sắc
                                                ĐỀ 1

I. ĐỌC (6.0 điểm) Đọc ngữ liệu và thực hiện các yêu cầu dưới đây:
Mẹ ốm
	[…]
Cánh màn khép lỏng cả ngày
Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa.                              Nắng mưa từ những ngày xưa
Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan.

Khắp người đau buốt, nóng ran
Mẹ ơi! Cô bác xóm làng đến thăm.
  Người cho trứng, người cho cam
 Và anh y sĩ đã mang thuốc vào.
	         Sáng nay trời đổ mưa rào
Nắng trong trái chín ngọt ngào bay hương.
        Cả đời đi gió đi sương
Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi.
      Mẹ vui con có quản gì
Ngâm thơ kể chuyện, rồi thì múa ca
     Rồi con diễn kịch giữa nhà
Một mình con sắm cả ba vai chèo.
………………………………


              (1970)  (Trần Đăng Khoa, trích tập thơ Góc sân và khoảng trời, NXB Văn hóa dân tộc, 1999)
[bookmark: _Hlk109965218]Câu 1. Đoạn thơ trên thuộc thể thơ nào? (Nhận biết)
A. Thơ tự do    	B. Thơ 5 chữ        C. Thơ lục bát 	D. Thơ thất ngôn tứ tuyệt
Câu 2. Xác định cách ngắt nhịp trong hai câu thơ sau: (Nhận biết)
“Cả đời đi gió đi sương/ Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi.”
            A. 2/2/2 và 4/4   B. 4/2 và 2/2/4   C. 2/2/2 và 2/4/2   D. 2/2/2 và 2/2/4
[bookmark: _Hlk109965363]Câu 3. Chỉ ra trạng ngữ trong câu thơ sau: (Nhận biết) 
Sáng nay trời đổ mưa rào/ Nắng trong trái chín ngọt ngào hương bay.
A. Hương bay.  B. Mưa rào.C Sáng nay. D. Trái chín.
[bookmark: _Hlk109965298]Câu 4. Từ nào trong các từ sau đây là từ láy? (Nhận biết)
A. Ngọt ngào  C. Ruộng vườn  B. Nắng mưa          D. Cuốc cày
Câu 5. Hình ảnh nào sau đây được nhắc đến trong đoạn trích trên? (Nhận biết) 
	A. Cha   B. Bà   C. Mẹ   D. Ông
Câu 6. Em hiểu nghĩa ẩn dụ của từ “Nắng mưa” trong câu thơ sau như thế nào?
“Nắng mưa từ những ngày xưa/ Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan”
A. Chỉ sự gian nan khó nhọc trong cuộc đời của mẹ  
B. Chỉ hiện tượng nắng mưa của thời tiết.                                                 
C. Nói đến sự vất vả cơ cực của người cha.                                    
D. Chỉ sự cần cù làm việc đề chăm sóc cho con.
Câu 7. Qua đoạn thơ trên, nhà thơ đã bày tỏ cảm xúc gì khi viết về mẹ? (Thông hiểu)
A. Lòng biết ơn vô hạn, tình yêu thương tha thiết của người con đối với mẹ.	
B. Niềm vui khi được sống trong tình yêu thương của mẹ.
C. Tình cảm xót thương của người con đối với mẹ.
D. Tình yêu mến, tự hào khi có mẹ.
Câu 8. Em hiểu như thế nào về nội dung hai câu thơ: (Thông hiểu)
“Cánh màn khép lỏng cả ngày/ Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa.”
A.  Người mẹ bị ốm nặng.
B.  Người nông dân lao động vất vả một nắng hai sương.
C.  Ruộng vườn nhà cửa vắng vẻ, không có bàn tay mẹ  chăm sóc.
B. Người cha bị ốm; Ruộng vườn vắng cha không người chăm sóc.
Câu 9. Trình bày ngắn gọn suy nghĩ của em về vai trò của người mẹ đối với cuộc sống mỗi người?
Câu 10. Qua đoạn thơ trên em rút ra bài học gì cho bản thân? (Vận dụng)
II. VIẾT (4.0 điểm) Em hãy tả lại một tiết sinh hoạt lớp cuối tuần.
ĐỀ 2
PHẦN I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (6,0 điểm).
Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi:
CHÓ SÓI VÀ CỪU NON
“Một con sói đi kiếm ăn cả ngày trong rừng và chưa kiếm được chút gì bỏ vào bụng. Mãi đến gần tối mới thấy một đàn cừu xuất hiện ở phía cửa rừng. Cuối đàn, một chú cừu non đi tụt lại đằng sau, vừa đi vừa nhởn nhơ gặm cỏ. Sói ta mừng quá, vội vàng lao tới áp sát chú cừu non.
Thoáng thấy cặp mắt của sói đỏ khè như hai hòn lửa, cừu non hoảng hồn. Nhưng cừu non đã kịp thời nén được sợ hãi, ung dung bước tới trước mặt sói dữ, lễ phép nói:
- Thưa bác, anh chăn cừu sai tôi đến nộp mạng cho bác để tỏ lòng biết ơn bác cả ngày hôm nay không quấy nhiễu đàn cừu chúng tôi. Anh dặn tôi phải hát tặng bác một bài thật hay để bác nghe cho vui tai trước khi ăn thịt tôi cho ngon miệng.
	Sói ta không ngờ mình được sự trọng đại như vậy, lấy làm thích chí và cảm động lắm liền cho phép cừu non trổ tài ca hát. Cừu non rán hơi, rán sức be lên thật to, tiếng kêu be be lên bổng xuống trầm mỗi lúc một vang xa. Anh chăn cừu nghe được, lập tức vác gậy chạy lại, nện cho sói ta lúc ấy đang vểnh tai nghe hát, một trận nên thân.
	Cừu non thoát nạn nhờ nhanh trí và can đảm, còn chó sói no đòn, bỏ chạy, vừa chạy vừa than thân:
	- Ai đời chó sói mà nghe ca hát! Mồi kề bên miệng lại để mắc mưu cừu non, đau thật là đau!”
(Theo Võ Phi Hồng, Văn học 6, tập hai, NXB Giáo dục,1995)
Câu 1: Đoạn trích trên thuộc thể loại nào? (1)
A. Truyện cổ tích  B. Truyện ngụ ngôn	C. Truyện truyền thuyết D. Truyện ngắn
Câu 2: Đoạn trích trên sử dụng ngôi kể thứ mấy? (2)
A. Ngôi thứ nhất  B. Không có ngôi kể C. Cả ngôi thứ nhất với ngôi thứ 3	D. Ngôi thứ ba
Câu 3: Nhân vật chính trong đoạn trích trên là ai? (1)
A. Chó sói 		B. Cừu	C. Cừu và sói		    	D. Anh chăn cừu
Câu 4: Đoạn trích trên sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa đúng hay sai?  (8)
A. Sai 					B. Đúng
Câu 5: Chi tiết cừu non xin hát tặng sói một bài trước khi nộp mạng thể hiện phẩm chất gì của cừu? 
 A. Nhanh trí, can đảm B. Lễ phép, lanh lẹ C. Năng động, hoạt bát  D. Nhiệt tình, chăm chỉ
Câu 6: Từ nào dưới đây có thể điền vào chỗ trống của câu khuyết: Cừu non là con vật rất…để tạo thành câu đúng nghĩa? (3)
A. Mưu mô			B. Mưu cao			C. Mưu toan.	    D. Mưu trí
Câu 7: Câu nào sau đây nói đúng chủ đề của đoạn trích? (7)
A. Đoạn trích ca ngợi sự thông minh, lòng dũng cảm; khuyên chúng ta không nên vội cả tin vào người khác.
B. Đoạn trích thể hiện sự mưu trí, bình tĩnh của cừu trước tình huống vô cùng nguy hiểm đến tính mạng.
C. Đoạn trích thể hiện sự ngờ nghệch, vội vàng, cả tin, ham hư danh thích nghe lời tâng bốc của chó sói.
D. Đoạn trích mang lại tiếng cười vui vẻ, thể hiện sự ngưỡng mộ của anh chăn cừu đối với chú cừu của mình. 
Câu 8: Nội dung nào dưới đây giải nghĩa đúng cho từ “ung dung”? (8)
A. Đứng đắn và nghiêm chỉnh					B. Tự tin và không lo lắng
C. Thư thả, khoan thai, không vội vã				D. Từ tốn, không nhanh nhẹn
Câu 9: Nhân vật trong đoạn trích trên và trong truyện đồng thoại có điểm gì giống nhau?  (10)
Câu 10: Qua câu chuyện trên, em rút ra cho bản thân mình bài học gì? (9) 
PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm). Viết bài văn tả lại một buổi hoạt động trải nghiệm của trường em.
                       ______________________________________________
ĐỀ 3
Phần I. Đọc-hiểu (6.0 điểm) 
Đọc kĩ đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
	“Gió bấc thổi ào ào qua khu rừng vắng. Những cành cây khẳng khiu chốc chốc run lên bần bật. Mưa phùn lất phất… Bên gốc đa, một chú Thỏ bước ra, tay cầm một tấm vải dệt bằng rong. Thỏ tìm cách quấn tấm vải lên người cho đỡ rét, nhưng tấm vải bị gió lật tung, bay đi vun vút. Thỏ đuổi theo. Tấm vải rơi tròng trành trên ao nước. Thỏ vừa đặt chân xuống nước đã vội co lên. Thỏ cố khều nhưng đưa chân không tới. Một chú Nhím vừa đi đến. Thỏ thấy Nhím liền nói:
	- Tôi đánh rơi tấm vải khoác! 
	- Thế thì gay go đấy! Trời rét, không có áo khoác thì chịu sao được.
Nhím nhặt chiếc que khều… Tấm vải dạt vào bờ, Nhím nhặt lên, giũ nước, quấn lên người Thỏ: 
	- Phải may thành một chiếc áo, có thế mới kín được. 
	- Tôi đã hỏi rồi. Ở đây chẳng có ai may vá gì được.
Nhím ra dáng nghĩ: 
	- Ừ! Muốn may áo phải có kim. Tôi thiếu gì kim.
Nói xong, Nhím xù lông. Quả nhiên vô số những chiếc kim trên mình Nhím dựng lên nhọn hoắt. Nhím rút một chiếc lông nhọn, cởi tấm vải trên mình Thỏ để may.
(Trích “Những chiếc áo ấm”, Võ Quảng)
Hãy chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng để trả lời cho các câu hỏi từ câu 1 đến câu 8. (Mỗi câu đúng được 0.5 điểm).
Câu 1: Thể loại của đoạn trích trên là:
A. Truyện cổ tích					                      B. Truyện đồng thoại
C. Truyện truyền thuyết						D. Truyện ngắn
Câu 2: Đoạn trích trên được kể bằng lời của ai?
A. Lời của người kể chuyện 			B. Lời của nhân vật Nhím
C. Lời của nhân vật Thỏ				D. Lời của Nhím và Thỏ
Câu 3: Nhận xét nào nêu lên đặc điểm của nhân vật trong văn bản trên?
A. Nhân vật là loài vật, sự vật được nhân cách hóa như con người.
B. Nhân vật là loài vật, sự vật có liên quan đến lịch sử.  
C. Nhân vật là loài vật, sự vật có những đặc điểm kì lạ.
D. Nhân vật là loài vật, sự vật gắn bó thân thiết với con người như bạn. 
Câu 4: Em hiểu nghĩa của từ “tròng trành” trong câu “Tấm vải rơi tròng trành trên ao nước.” là gì?
A. quay tròn, không giữ được thăng bằng.
B. ở trạng thái nghiêng qua nghiêng lại.
C. ở trạng thái nghiêng qua nghiêng lại, không giữ được thăng bằng.
D. ở trạng thái quay tròn, nghiêng qua nghiêng lại.
Câu 5: Thỏ đã gặp sự cố gì trong đoạn trích trên?
A. Bị ngã khi cố với một chiếc khăn.
B. Tấm vải của Thỏ bị gió cuốn đi, rơi trên ao nước.
C. Bị thương khi cố khều tấm vải mắc trên cây.
D. Đi lạc vào một nơi đáng sợ.
Câu 6: Có bao nhiêu từ láy trong đoạn văn sau?
	“Gió bấc thổi ào ào qua khu rừng vắng. Những cành cây khẳng khiu chốc chốc run lên bần bật. Mưa phùn lất phất… Bên gốc đa, một chú Thỏ bước ra, tay cầm một tấm vải dệt bằng rong. Thỏ tìm cách quấn tấm vải lên người cho đỡ rét, nhưng tấm vải bị gió lật tung, bay đi vun vút.”
A. Bốn từ		B. Năm từ		C. Sáu từ		D. Bảy từ
Câu 7: Từ ghép trong câu văn “Nhím rút một chiếc lông nhọn, cởi tấm vải trên mình Thỏ để may” là những từ nào?
A. Nhím rút, tấm vải				B. Một chiếc, để may
C. Chiếc lông, tấm vải				D. Lông nhọn, trên mình
Câu 8: Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong lời nhận xét sau để thể hiện đúng nhất thái độ của Nhím đối với Thỏ qua câu nói “Thế thì gay go đấy! Trời rét, không có áo khoác thì chịu sao được?”
Nhím……………. cho Thỏ.
A. Lo sợ                    B. Lo lắng                   C. Lo âu                  D. Lo ngại
Câu 9 (1.0 điểm): Hãy chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ nhân hóa được sử dụng trong câu văn sau “Những cành cây khẳng khiu chốc chốc run lên bần bật”.
Câu 10 (2.0 điểm): Từ hành động của các nhân vật trong đoạn trích, em rút ra được những bài học đáng quý nào?
Phần II. Làm văn (4.0 điểm)
    Viết bài văn (khoảng 1,5 trang giấy) kể lại trải nghiệm một lần em giúp đỡ người khác hoặc nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh.


ĐỀ BÀI 04
I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc đoạn trích:
	Cây ổi trong sân nha cũ, nó đã nhớ bao năm mà chẳng có dịp nào để nói ra. Đó là khi bố mẹ nó chuyển từ Sài Gòn xuống Vũng Tàu, để phù hợp với công việc kinh doanh du lịch của bố. Nhà cũ nơi con phố nhỏ đã bán sau ngày mãn tang ông nội. Tất cả đồ đoàn dọn dẹp ra đi, chỉ có cây ổi ngồi lại trong sân trầm tư, lặng lẽ. Lúc ấy Bum chỉ ước ao rằng có thể để tất cả đồ đoàn của nó ở lại và mang được cây ổi đi theo. Mẹ nói không thể nào đưa một cái cây đi theo khi nó đã ngần ấy năm cắm sâu rễ vào lòng đất. Và vì thế, nó không có dịp gặp lại cái cây ấy. Có lần lên Sài Gòn, nó xin bố ghé qua thăm lại cây ổi, gặp lại đám bạn hằng ngày vẫn cùng nhau leo trèo. Bố quá bận bịu nên không kịp đáp ứng mong muốn của nó.
      Khi cô giáo điện thoại về nói với mẹ về một cái cây, mẹ và bố đã ngay lập tức bàn nhau trồng một cây ổi trong sân nhà. Bố bắt đầu suy nghĩ về việc bấm cành khi cây ổi bén rễ sao cho khi nó lớn lên sẽ có những cành cao cành thấp thật dễ cho lũ trẻ leo trẻo. Mẹ nói với Bum về kế hoạch sẽ mời những người bạn thân ngày xưa đến chơi và cùng nhau trèo hái, chia nhau những trái ổi thơm lừng và ngọt lịm.[…]
Thằng Bum cười toe toét mà mắt nó rưng rưng nước. Nó bỗng như nghe thấy tiếng cười khanh khách, tiếng chòng ghẹo nhau của lũ bạn và nụ cười hiền hậu của ông nội trôi theo hương ổi chín ngọt lành…
        (Trích Con muốn làm một cái cây, Võ Thu Hương, Góc nhỏ yêu thương, NXB Kim Đồng, 2018)

Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.
Câu 2. Theo đoạn trích, khi chuyển nhà, cậu bé Bum đã có ước muốn gì?
Câu 3. Qua những suy nghĩ của Bum, em thấy Bum là cậu bé như thế nào?
Câu 4. Khi nghe cô giáo nói về mơ ước của Bum, bố mẹ Bum đã "ngay lập tức bàn nhau trồng một cây ổi trong sân nhà", hành động đó thể hiện điều gì về bố mẹ Bum?
Câu 5. Theo em, vì sao khi nghe kế hoạch của bố mẹ Bum cười toe toét mà nước mắt rưng rưng?
Câu 6. Qua đoạn trích, em rút ra thông điệp ý nghĩa nào? Lí giải.
II. LÀM VĂN (6,0 điểm)
    Viết bài văn tả lại một cảnh sinh hoạt mà em ấn tượng.
                                ĐỀ 05

I.Đọc cảm thụ văn bản
Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi từ câu 1 tới câu 4:
MẦM NON
Dưới vỏ một cành bàng
Còn một vài lá đỏ
Một mầm non nho nhỏ
Còn nằm nép lặng im
…
Chợt một tiếng chim kêu:
- Chíp chiu chiu! Xuân đến!
Tức thì trăm ngọn suối
Nối róc rách reo mừng
Tức thì ngàn chim muông
Nổi hát ca vang dậy
Mầm non vừa nghe thấy
Vội bật chiếc vỏ rơi
Nó đứng dậy giữa trời
Khoác áo màu xanh biếc…
(Võ Quảng)
Câu 1 (0.5 điểm): Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
Câu 2 (0.5 điểm): Liệt kê bốn từ láy được sử dụng trong bài thơ.
Câu 3 (1 điểm): Viết một câu văn nêu nội dung chính của đoạn thơ trên (trong đó có sử dụng chủ ngữ là một cụm danh từ, gạch chân dưới chủ ngữ đó).
Câu 4 (2 điểm): Viết đoạn văn (khoảng 6 – 8 câu) nêu cảm nhận của em về bốn câu thơ cuối của bài thơ:
Mầm non vừa nghe thấy
Vội bật chiếc vỏ rơi
Nó đứng dậy giữa trời
Khoác áo màu xanh biếc…
II.Tạo lập văn bản (6.0 điểm)
        Hãy kể lại một chuyến đi đáng nhớ của em.
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